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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung đã học: 

1. Bài 7: Thích ứng với thay đổi 

2. Bài 8: Tiêu dùng thông minh 

3. Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

* Yêu cầu:  

 - Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh. 

 - Vận dụng giải quyết các câu hỏi tình huống. 

B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP 

I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết 

Câu 1. Theo em, vi phạm pháp luật là gì? Có những loại vi phạm pháp luật nào? 

Câu 2.  Theo em, trách nhiệm pháp lí là gì? Có những loại trách nhiệm pháp lí nào? 

Câu 3. Nêu cách tiêu dùng thông minh hiệu quả? 

II. Một số dạng bài tập tình huống 

Câu 1. Hằng tháng, bạn T đều liệt kê danh sách những sản phẩm cần mua. Sau đó, bạn tìm hiểu 

các thông tin có liên quan đến những sản phẩm đó cùng những chương trình quảng cáo, khuyến 

mại đi kèm thông qua bố mẹ, bạn bè. Bạn T thường chờ đến đợt giảm giá hoặc có chương trình 

khuyến mại mới quyết định mua những sản phẩm này. 

a. Em đồng tình hay không đồng tình với thói quen tiêu dùng của bạn T trong trường hợp trên? Vì 

sao? 

b. Em học được điều gì từ cách tiêu dùng của bạn T trong trường hợp trên ? 

Câu 2.  Nhờ điều kiện kinh tế gia đình khá giả, bạn N thường mua sắm theo sở thích, không phải 

quan tâm đến giá cả hay tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Bạn N cho rằng điều này sẽ thể hiện 

đẳng cấp của bản thân. 

a. Em đồng tình hay không đồng tình với thói quen tiêu dùng của bạn N trong trường hợp trên? Vì 

sao? 

b. Nếu là bạn của bạn N, em sẽ giải thích như thế nào để bạn hiểu được lợi ích và các cách thực 

hiện tiêu dùng thông minh? 

Câu 3. Thấy H và bạn cùng lớp thường xuyên đi xe đạp điện sang đường không xi nhan, T đã góp 

ý nhưng H lại khẳng định: Mình xe nhỏ không cần tránh ai cả, nên không cần xi nhan làm gì cho 

mất thời gian. 

a.  Em có đồng tình với ý kiến của bạn H hay không? Vì sao? 

b. Theo em, hành vi của bạn H có phải chịu trách nhiệm pháp lí không? Nếu có thì đó là loại trách 

nhiệm pháp lí nào? 

III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm 

Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí? 

A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu. 

B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền. 

C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max. 

D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau. 

Câu 2. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu hợp lí? 

A. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị T đã ăn mì tôm mỗi ngày. 

B. Anh M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch,… 



C. Chị H mua mĩ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì giá thành rẻ. 

D. Anh K chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, trong khả năng chi trả. 

Câu 3. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều 

loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách 

ứng xử nào sau đây? 

A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

B. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh. 

C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng. 

D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H. 

Câu 4. Chú của bạn B sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dịp này về Việt Nam thăm nhà, chú đã 

cho B một khoản tiền lớn. B dự định dùng số tiền này để đăng kí một khóa học. Sáng chủ nhật, khi 

tới nhà bạn V chơi, B đã vui vẻ kể lại với V việc mình được chú cho tiền. Thấy vậy, V liền gợi ý: 

“Cậu có nhiều tiền vậy, hay chúng mình cùng tới rạp xem phim”. Nếu là B, em nên lựa chọn cách 

ứng xử nào sau đây? 

A. Ngay lập tức đồng ý để không làm mất lòng bạn. 

B. Lảng tránh sang chuyện khác, coi như chưa nghe thấy. 

C. Từ chối, giải thích rõ kế hoạch chi tiêu với các bạn. 

D. Từ chối, lập tức bỏ về nhà, không giải thích gì thêm 

Câu 5. Biểu hiện của tiêu dùng thông minh là gì? 

A. Thấy thích thì mua.     B. Luôn chi tiêu có kế hoạch. 

C. Ưu tiên cho nhu cầu của gia đình.   D. Ưu tiên cho nhu cầu cá nhân 

Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai) 

Đọc tình huống sau: 

Bạn Dung rất thích các món ăn chế biến từ hải sản. Ở chợ có người bán hộp thịt cua ghẹ 

với giá rẻ hơn so với mua hàng tươi sống. Dung quyết định mua mặc dù không rõ nguồn gốc. Thấy 

vậy, Hà khuyên can: “Cậu đừng mua hàng không rõ nguồn gốc như vậy, vì giá rẻ nhưng chất 

lượng không tốt. Cậu cứ đến mua ở hàng tươi sống, giá cao hơn nhưng chất lượng tốt hơn. ” 

a.Việc Dung quyết định mua hàng không rõ nguồn gốc để được giá rẻ là biểu hiện của tiêu dùng 

thông minh. 

b.Việc Hà khuyên Dung không nên mua hàng không rõ nguồn gốc, cứ đến của hàng tươi sống mua 

cho thấy bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh. 

c. Dung mua hải sản không rõ nguồn gốc với giá thành rẻ cho thấy bạn chi tiêu tiết kiệm, hợp lí. 

d. Cách khuyên mua hàng của Hà với Dung chứng tỏ Hà biết chăm lo sức khỏe cho bản thân và 

mọi người. 

IV. Cấu trúc đề thi  

- 70% trắc nghiệm (20 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 2 câu trắc nghiệm Đúng/Sai) 

- 30% tự luận (2 câu) 
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